	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

BAN DÂN NGUYỆN


Số: 574/BC-BDN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21  tháng 10  năm 2013


BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

về khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân 


Thực hiện Nghị quyết số 569/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố ven biển gửi báo cáo; đồng thời, tổ chức các Đoàn công tác với sự tham gia của đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân 14 tỉnh, thành phố
 và một số bộ, ngành ở Trung ương
 về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân vùng biển, hải đảo. 

Ban Dân nguyện xin trân trọng báo cáo kết quả như sau:

I. KHÁI QUÁT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯ DÂN

Từ kỳ họp thứ Hai đến kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIII, cử tri ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là ở các tỉnh, thành phố ven biển
 kiến nghị với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ ngư dân được vay vốn ưu đãi để đóng mới, sửa chữa, nâng cấp các tàu thuyền có công suất lớn; hỗ trợ dầu để ngư dân đánh bắt vùng biển xa; hỗ trợ cho hoạt động của các tổ, đội đoàn xuất trên biển; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cảng biển, bến neo đậu và khu tránh trú bão cho các tàu thuyền của ngư dân; đồng thời, chú trọng đầu tư hỗ trợ thông tin liên lạc, phương tiện định vị, trang bị máy thu trực canh, tàu kiểm ngư công suất lớn để theo dõi, quản lý thường xuyên các tàu thuyền của ngư dân khai thác trên biển, nhất là ở vùng biển xa để có thể ứng cứu kịp thời khi gặp rủi ro, bão lốc; hỗ trợ phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Cử tri ở nhiều địa phương cũng kiến nghị Nhà nước đầu tư đào tạo nghề cá cho ngư dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy hải, sản, bảo vệ môi trường biển với mục tiêu khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản; đồng thời có những giải pháp tích cực hơn trong việc hợp tác, phát triển ngành kinh tế biển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều chính sách và tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tuy nhiên, cử tri vẫn tiếp tục có nhiều kiến nghị. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, xem xét kết quả giải quyết, trả lời của các bộ, ngành có liên quan, Ban Dân nguyện đã nghiên cứu, đề xuất và được Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí, giao Ban Dân nguyện tổ chức giám sát, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Khái quát đặc điểm, tình hình sản xuất và đời sống của ngư dân

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, có nhiều đảo, sông, đầm, phá, có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành thủy sản và thực tế ngành thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mức tăng trưởng nhanh, đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền của đất nước. Với nguồn hải sản dồi dào, sản lượng khai thác ở giới hạn cho phép khoảng 2,2 triệu tấn/năm, trong đó, nguồn lợi hải sản xa bờ được dự báo còn nhiều tiềm năng khai thác với trữ lượng 1,5 triệu tấn/năm. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có khoảng 128 nghìn tàu thuyền các loại tham gia nghề khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển, hải đảo
. Trong đó, nhóm có công suất dưới 90 cv khoảng 105.000 tàu,  nhóm có công suất từ 90 cv đến 150 cv khoảng 8.000 tàu, nhóm có công suất từ 150 cv trở lên khoảng 15.000 tàu. Các nghề khai thác chính của ngư dân là lưới rê, lưới vây, lưới kéo, câu, chụp mực…; hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trải khắp trên các vùng biển của Việt Nam, nhưng chủ yếu vẫn tập trung khai thác ở vùng lộng và ven bờ, do vậy năng suất lao động của đại bộ phận ngư dân còn thấp, thu nhập còn bấp bênh.
Thực tế cũng cho thấy, nghề khai thác thủy sản của ngư dân vùng biển, hải đảo ngày càng phát triển cả về số lượng lao động và kỹ thuật, năng suất khai thác thủy sản, qua đó đã mang lại thu nhập cho hộ ngư dân, giải quyết việc làm cho khoảng 4 triệu lao động, trong đó lao động trực tiếp đánh bắt hải sản biển khoảng 850.000 người (năm 2011). Bình quân hằng năm, nghề khai thác thủy sản bổ sung khoảng từ 18 nghìn đến 20 nghìn lao động. Nhìn chung, lao động nghề cá phần lớn được đào tạo theo phương thức "cha truyền con nối"; đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hầu hết chưa được đào tạo qua trường lớp chính qui nên thiếu các kiến thức cơ bản để có thể sử dụng thành thạo các thiết bị hàng hải, khai thác; thiếu các kiến thức pháp luật về hàng hải, nhất là các quy định liên quan đến hoạt động khai thác ở những vùng biển quốc tế.
 2. Về tình hình và kết quả giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, trong những năm qua, Quốc hội đã ban hành Luật thủy sản năm 2003, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành khá nhiều các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, quy định một số chính sách nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá; hỗ trợ, khuyến khích ngư dân bám biển khai thác thủy sản, giải quyết việc làm, từng bước ổn định sản xuất và đời sống của ngư dân như: về vay vốn tín dụng để đóng mới, hoán cải tàu đánh bắt xa bờ; hỗ trợ dầu để ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa; hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân; hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; khuyến khích việc thành lập các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển để giúp đỡ lẫn nhau khắc phục rủi ro trên biển; trang bị phương tiện thông tin liên lạc cho các tàu thuyền và một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, dịch vụ khai thác thủy sản trên các vùng biển xa .v.v.

 Nhìn chung, về cơ bản, các chính sách đã được ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả, hỗ trợ được doanh nghiệp và ngư dân trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, góp phần tích cực bảo đảm việc khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản được ổn định, từng bước cải thiện đời sống vật chất của các hộ ngư dân, xóa đói, giảm nghèo ở vùng ven biển, nông thôn và hải đảo.

2.1. Về đầu tư xây dựng cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão
Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 09/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả triển khai thực hiện đến nay cho thấy, trên tuyến bờ đã đầu tư xây dựng được 65/178 cảng, bến cá (gồm có 14 cảng cá loại I và 51 cảng cá loại II và bến cá); trên các tuyến đảo đã xây dựng được 18/33 cảng cá (gồm có 01 cảng cá loại I và 17 cảng cá loại II). Các khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá các tỉnh ven biển, hải đảo đã đầu tư xây dựng được 75/131 khu, trong đó có 13 khu neo đậu cấp vùng và 62 khu neo đậu cấp tỉnh. Tại các tuyến đảo đã đầu tư xây dựng 12/16 khu tránh trú bão cho tàu cá, trong đó, có 05 khu neo đậu cấp vùng. Việc đầu tư xây dựng các cảng cá, bến cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho ngư dân trong những năm qua đã góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác thủy sản cũng như nhu cầu neo đậu, tránh trú bão của ngư dân; phát triển kinh tế, xã hội cũng như cải thiện đời sống ngư dân; góp phần giảm thiểu các thiệt về người và tài sản khi có gió bão xảy ra.

 Tuy nhiên, trước đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển nghề cá ở nước ta, thì tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá, bến bãi, khu neo đậu tránh trú bão trong thời gian qua vẫn chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu nghề cá của ngư dân. Đến nay, việc đầu tư xây dựng mới chỉ đạt khoảng trên 50% số cảng cá, bến cá, khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền ngư dân theo quy hoạch đã được phê duyệt; một số cảng cá, bến cá đã quá tải, xuống cấp, khó khăn cho tàu, thuyền qua lại, làm tăng chi phí.

2.2. Về hỗ trợ đóng tàu và cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp việc khai thác hải sản
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến nay, Nhà nước đã đầu tư kinh phí hỗ trợ ngư dân khoảng 1.300 tỷ đồng để đóng mới tàu cá xa bờ, trong đó số tàu được hỗ trợ đóng mới có công suất 90 cv trở lên là 1.365 tàu. Các chương trình hỗ trợ về tín dụng đã góp phần phát triển lượng tàu cá có đủ điều kiện tham gia hoạt động trên các vùng biển xa với số lượng khoảng 6.000 tàu thuộc 20/28 tỉnh, thành phố ven biển. Bên cạnh đó, việc đầu tư hỗ trợ phương tiện thông tin liên lạc cho các tàu thuyền ngư dân được triển khai thực hiện và thu được kết quả bước đầu; đã hoàn thành giai đoạn thí điểm lắp đặt 7.000 máy thu trực canh cho ngư dân; hỗ trợ gắn thiết bị (chíp) cho 3.000 tàu cá để thu phát tín hiệu từ vệ tinh về hoạt động của tàu cá theo dự án MOVIMAR. Các tàu cá được trang bị các thiết bị này sẽ nhận được thông tin dự báo thời tiết, dự báo ngư trường; tự động báo vị trí tàu về bờ 2 giờ/lần; các thông tin hướng dẫn tránh trú bão và các thông tin quan trọng khác từ các cơ quan quản lý thủy sản trong bờ... Tính đến ngày 24/6/2013, cả nước đã lắp đặt được thiết bị kết nối vệ tinh cho 1.150 tàu cá. 

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng để ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có ý nghĩa quan trọng, giúp ngư dân khắc phục được khó khăn để bám biển sản xuất, duy trì khai thác thủy, hải sản, góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng trên các vùng biển và đảm bảo ổn định nguồn thực phẩm cũng như nguyên liệu cho các nhà máy chế biến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; giúp cho cơ quan quản lý, chính quyền địa phương đánh giá được thực trạng năng lực đánh bắt, cơ cấu tàu thuyền và các loại nghề khai thác hải sản, tạo điều kiện cho công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi, sắp xếp bố trí lại lực lượng sản xuất nghề cá tại địa phương… 
2.3. Về công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho ngư dân
Theo báo cáo và qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy, hằng năm, các tỉnh, thành phố ven biển đều đã tổ chức các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên cho ngư dân đi biển; trong đó có địa phương đã tổ chức đào tạo miễn phí thuyền trưởng, máy trưởng cho các tàu khai thác xa bờ. Hầu hết các địa phương ven biển trong cả nước đều đã tổ chức được các lớp tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về biển cho ngư dân ven biển và hải đảo; tổ chức tập huấn cho ngư dân về kỹ thuật khai thác thủy sản, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, các kiến thức về phòng, chống bão, lốc và các thiên tai xảy ra trên biển... 

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật mới cũng như khả năng tiếp cận công nghệ của ngư dân còn nhiều hạn chế, khó khăn. Hiện nay, chưa có một trường, lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về khai thác, đánh bắt xa bờ, mà chủ yếu là hình thức truyền nghề theo kinh nghiệm “cha truyền con nối”, từ thực tiễn khai thác, đánh bắt và tự học hỏi lẫn nhau trong dòng họ, thôn, xóm, tổ, đội sản xuất...

2.4. Về tổ chức cho ngư dân sản xuất theo mô hình tổ, đội sản xuất 

Để tạo sự hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, khắc phục rủi ro, phát triển khai thác, giảm bớt chi phí sản xuất, giảm thiểu thiệt hại khi gặp rủi ro trong quá trình sản xuất, đánh bắt hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản theo hình thức tổ ngư dân đoàn kết. Đến nay, trên cả nước đã thành lập khoảng 3.700 tổ, đội với khoảng 22.850 tàu cá/159.000 lao động và thí điểm thành lập gần 50 nghiệp đoàn đánh cá. Việc tổ chức sản xuất khai thác hải sản theo hình thức tổ, đội đã góp phần quan trọng trong việc phát triển khai thác hải sản; chia sẻ thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm bớt chi phí sản xuất, giảm thiểu thiệt hại khi gặp rủi ro… Ngoài ra, việc tổ chức hoạt động theo hình thức tổ, đội sản xuất đã huy động vốn của các thành viên để mua sắm tàu tuyền, ngư cụ và hỗ trợ nhau về vốn, lao động, tổ chức dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm và phối hợp với cơ quan chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì các tàu cá tham gia tổ ngư dân đoàn kết trên biển đã mang lại hiệu quả thiết thực, sản lượng khai thác tăng, có tàu tăng 1,2 đến 1,5 lần so với tàu đánh bắt đơn lẻ. Mặt khác, thông qua hoạt động của các tổ, đội đã giúp cho cơ quan chức năng quản lý tàu, thuyền khai thác trên biển được tốt hơn và công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cũng thuận lợi hơn, đạt hiệu quả cao hơn. 

Qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy, phần lớn các tổ, đội hiện nay chủ yếu hình thành tự phát theo gia đình, dòng họ, thôn xóm, chưa có quy chế hoạt động; Nhà nước cũng chưa có chính sách hỗ trợ cho tổ, đội sản xuất trên biển; việc hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhìn chung còn mang tính hình thức...
2.5. Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống cho ngư dân
Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn, duy trì, đẩy mạnh sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ rủi ro do thiên tai gây ra đối với tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, ven biển, hải đảo như: hỗ trợ về dầu, về bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên; hỗ trợ chi phí mua vé phương tiện về nơi cư trú đối với các trường hợp rủi ro xa nơi cư trú; hỗ trợ các chi phí vận chuyển cấp cứu người từ biển vào đất liền; thông tin tìm kiếm người mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 30 ngày; hỗ trợ thiệt hại đối với các phương tiện sản xuất bị mất, bị hư hỏng nặng; hỗ trợ chi phí trục vớt phương tiện sản xuất bị chìm đắm hoặc trôi dạt; hỗ trợ con giống thủy sản đối với các diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hỗ trợ cấp máy thông tin liên lạc, phao cứu sinh đối với tàu, thuyền đánh bắt xa bờ bị chìm, hư hỏng, khôi phục sản xuất; hỗ trợ chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa đối với các tàu, thuyền tham gia cứu nạn, cứu hộ người và tàu, thuyền bị rủi ro trên biển… 
Tại một số vùng ven biển, huyện đảo đã xây dựng hệ thống cung cấp điện, nước ngọt, kho trữ dầu với giá bán dầu trên đảo bằng giá trên đất liền cho các tàu thuyền hoạt động khai thác; hỗ trợ người lao động, tàu khai thác, tàu dịch vụ hoạt động vùng biển Trường Sa được hỗ trợ nước ngọt, dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, thuốc chữa bệnh thông thường, nhà nghỉ; cung cấp thu mua hải sản bằng giá đất liền, bảo quản sản phẩm đến khi sản phẩm vào bờ… Ngoài ra, một số địa phương
 còn hỗ trợ ngư dân về nhà ở, đất ở; ưu đãi về thuế nông nghiệp, về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 
Về cơ bản, chính sách đã kịp thời giúp ngư dân khắc phục khó khăn để bám biển sản xuất, duy trì khai thác thuỷ, hải sản, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống ngư dân, góp phần vào bảo vệ an ninh, chủ quyền trên các vùng biển, đảm bảo ổn định nguồn thực phẩm cũng như nguyên liệu cho các nhà máy chế biến phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; góp phần ổn định giá tiêu dùng trong nước, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống xã hội.  
Tuy nhiên, qua báo cáo và kết quả làm việc tại một số địa phương
 cho thấy, việc quy định các địa phương chịu trách nhiệm tự hướng dẫn và hỗ trợ ngư dân từ nguồn kinh phí của địa phương nên gặp khó khăn do nguồn kinh phí bố trí để hỗ trợ cho ngư dân còn rất hạn hẹp, phần lớn chỉ được hỗ trợ bằng các chính sách bảo trợ xã hội nói chung và mức hỗ trợ chỉ bằng phần nhỏ so với tổn thất thực tế mà ngư dân phải gánh chịu; chưa có chính sách riêng cho ngư dân nên tổn thất, mất mát trên biển rất lớn, ngư dân chỉ được hỗ trợ một phần rất nhỏ từ nguồn chính sách xã hội khi thiên tai, rủi ro xảy ra. Mặt khác, chính sách nêu trên chỉ áp dụng đối với những trường hợp bị thiên tai, mà không áp dụng đối với các trường hợp khác khi tàu cá bị tai nạn trên biển, dẫn đến tình trạng thiệt hại của ngư dân không được hỗ trợ, người dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. 
3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
3.1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý, phát triển tàu cá của ngư dân tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn nhiều bất cập; việc theo dõi, cập nhật thông tin về số lượng và hoạt động của tàu cá chưa được chặt chẽ, thường xuyên; việc quy hoạch phát triển tàu thuyền không hợp lý, thiếu định hướng nên dẫn đến số lượng các phương tiện khai thác ven bờ chiếm tỷ lệ lớn. Tính tháng 8/2013, số tàu, thuyền có công suất dưới 90 cv của ngư dân ở các tỉnh, thành phố ven biển chiếm tỷ lệ lớn (khoảng 80%).

Do hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tập trung chủ yếu vùng biển lộng và ven bờ với cường độ cao nên đã làm cho nguồn lợi hải sản vùng ven bờ đã và đang bị suy giảm. Thực tế khai thác thủy sản của ngư dân ở nhiều địa phương cho thấy, tỉ lệ cá tạp, cá chưa trưởng thành trong các mẻ lưới ngày càng cao, chiếm khoảng từ 40% đến 80% sản lượng đánh bắt, tuỳ theo từng loại nghề đánh bắt, đặc biệt là hoạt động khai thác theo hình thức tàu lưới kéo, sử dụng lưới mắt nhỏ để đánh bắt cá con, đánh bắt các loài đang trong thời kỳ đi đẻ (mực, cá, ghẹ có trứng); hoạt động khai thác hải sản bằng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại vẫn còn xảy ở hầu hết các tỉnh ven biển, đã và đang làm nguồn lợi hải sản bị tổn thương và suy giảm mạnh.
- Việc tổ chức triển khai xây dựng các khu neo đậu, tránh trú bão đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ, có quy chuẩn kỹ thuật riêng. Nhưng trên thực tế, việc bố trí đầu tư các dự án còn dàn trải, không tập trung, mới chỉ đầu tư một số hạng mục cơ bản như xây dựng đê chắn sóng, kè chắn sóng, chắn cát, nạo vét luồng lạch ra vào, nạo vét khu nước, trụ neo nối bờ, trụ neo độc lập, phao neo. Hiện nay, vẫn chưa có các tiêu chuẩn làm căn cứ lập dự án khu neo đậu tránh trú bão, phải áp dụng một số tiêu chuẩn ngành giao thông, thuỷ lợi. Chính vì vậy, các dự án đầu tư xây dựng chưa sát với đặc thù công trình khu neo đậu tàu, thuyền nghề cá, nhất là các khu neo đậu tránh trú bão ở miền Trung chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Việc tổ chức xây dựng khu neo đậu tránh, trú bão ở một số địa phương chưa tuân thủ đúng tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão theo quy định tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS ngày 01/9/2005 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); chưa nghiên cứu tận dụng tối đa địa hình, điều kiện tự nhiên để có chi phí đầu tư phù hợp với quy mô dự án nên không đảm bảo hiệu quả công trình đầu tư.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác hải sản chưa đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại cho ngư dân như: các cảng cá, bến cá hiện có đã quá tải xuống cấp, luồng lạch ngày càng bị bồi lắng, cạn dần làm trở ngại cho tàu thuyền khi ra vào phải lệ thuộc vào con nước, mất nhiều thời gian và chi phí. Các cơ sở đóng, sửa tàu cá ở các địa phương chưa được quy hoạch, còn manh mún, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và yếu, năng lực quản lý nhiều hạn chế, tay nghề chưa được đào tạo, chủ yếu đóng tàu nhỏ vỏ gỗ theo mẫu và kinh nghiệm dân gian. 
- Chính sách tín dụng cho vay chưa phù hợp với đặc điểm của ngư dân; cho vay đóng tàu nhưng chưa tính đến cho vay để mua sắm ngư lưới cụ và trang thiết bị nên hiệu quả đầu tư không cao. 

- Công tác đào tạo nghề còn nhiều hạn chế, trong đó số đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hầu hết chưa được đào tạo qua trường lớp chính qui, thiếu các kiến thức cơ bản để có thể sử đụng được các thiết bị hàng hải, khai thác; thiếu các kiến thức pháp luật về hàng hải để có thể hoạt động khai thác ở những vùng biển quốc tế. Trình độ ngư dân còn thấp, có khoảng 8,4% mù chữ, 55,2% tốt nghiệp tiểu học, chỉ có 34,5% tốt nghiệp trung học cơ sở, 1,9% trung học phổ thông và 0,1 % được đào tạo qua các trường đại học và trung học chuyên nghiệp
. Phần lớn lao động khai thác hải sản không được chủ tàu ký kết hợp đồng bằng văn bản, chỉ thoả thuận miệng, nên tình trạng quản lý, sử dụng lao động không ổn định, thiếu hụt, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
- Công tác bảo quản, chế biến sản phẩm khai thác chưa được coi trọng, hiện việc bảo quản sản phẩm vẫn chủ yếu theo phương thức thủ công nên ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi tiêu thụ.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Một số chính sách hỗ trợ (hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu) với điều kiện máy phải mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật chưa thu hút được ngư dân đăng ký thụ hưởng do chưa phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế của ngư dân; điều kiện cho vay vẫn áp dụng cơ chế cho vay thương mại, người vay phải có tài sản để thế chấp ngân hàng, nên ngư dân khó tiếp cận được nguồn vốn vay; định mức hỗ trợ dầu chưa phù hợp với mức tiêu hao nhiên liệu giữa tàu công suất lớn và tàu công suất nhỏ nên chưa khuyến khích được ngư dân đánh bắt xa bờ mà còn làm tăng đột biến số lượng tàu nhỏ, ảnh hưởng đến bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước về khuyến khích phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghề cá đã ban hành, nhưng thủ tục để được hỗ trợ ưu đãi còn gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó, khả năng huy động nguồn vốn địa phương để đầu tư khu neo đậu tránh trú bão còn hạn chế, chủ yếu trông chờ vào ngân sách trung ương. Có địa phương sử dụng không đúng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, đã dùng nguồn vốn này vào việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí cho hoạt động của ban quản lý dự án, rà phá bom mìn, làm đường công cộng, làm kè bờ.
- Việc tổ chức để ngư dân khai thác theo tổ, đội và chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác theo tổ, đội sản xuất chủ yếu là vận động ngư dân tự nguyện tham gia thành lập. Hiện nay, chưa có quy định, cũng như chưa có chính sách hỗ trợ để tổ, đội sản xuất hoạt động nên hoạt động của các tổ, đội sản xuất trên biển chưa đạt được kết quả như mong muốn. Việc đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ, đội không thực hiện được do vướng mắc về quy định ngân sách nhà nước chỉ được cấp cho Hội đặc thù, trong khi Hội nghề cá chưa được quy định là Hội đặc thù nên không thể cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước.

III - KIẾN NGHỊ
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân vùng biển, hải đảo; đồng thời bảo đảm phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản ở nước ta trong thời gian tới, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chỉ đạo, thực hiện một sổ nội dung sau đây:

Một là, nghiên cứu, ban hành chính sách tín dụng đặc thù để tập trung đầu tư, hỗ trợ nhằm giải quyết một cách căn bản những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống của ngư dân; tổ chức nghiên cứu về nguồn lợi ngư trường ở vùng biển xa; hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện để các địa phương tổ chức các đội tàu dịch vụ cung ứng hậu cần nghề cá trên biển; ưu tiên phát triển kinh tế biển đúng với tiềm năng góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo. Trước mắt cần  tập trung rà soát chính sách liên quan đến việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của như dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; nghiên cứu, ban hành quy định về tiêu chí khu neo đậu tránh, trú bão; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá để đáp ứng nhu cầu neo đậu hiện nay; 

Hai là, căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biển cũng như của từng địa phương có biển, lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng có tính cấp thiết để tập trung hố trí vốn đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm và hiệu quả; tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành việc đưa dân trở lại sinh sống và sản xuất, phát triển các điểm dân cư mới trên các huyện đảo, xã đảo. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu quốc gia trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố có biên giới biển, đặc biệt là các huyện đảo, xã đảo; 

Ba là, có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy sản, theo hướng có các điều khoản hỗ trợ đủ mạnh, đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này;
Bốn là, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ để thu hút con em ngư dân theo học nghề khai thác hải sản tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề; hỗ trợ đạo tạo đội ngũ lao động hiện nay về kỹ năng hoạt động trên biển, về sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong khai thác, đánh bắt hải sản, nhằm nâng cao năng xuất, hiệu quả hoạt động;

Năm là, củng cố và tăng cường tổ chức hoạt động của bộ máy Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi pham nguồn lợi thủy sản, nhất là các hành vi đánh bắt mang tính tận diệt; có chính sách hỗ trợ các Tổ ngư dân đoàn kết trên biển phát triển, nhằm tạo điều kiện thuận để ngư dân khai thác hải sản có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân, Ban Dân nguyện trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:
                                 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Các vị đại biểu Quốc hội;

- VPQH, Ban CT ĐB, Viện NCLP;

- VPCP, các Bộ; cơ quan ngang bộ;

- Lưu: HC, DN;

E:


	TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Hiền


� Các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu,  Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Khánh Hòa, Ninh Thuận.


� Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam.


� Các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, tp. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang…


� Theo báo cáo số 2733/BC-BNN-TCTS ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


� Thái Bình hỗ trợ ngư dân chưa có nhà ở tại  thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương mỗi hộ 100m2 đất và 10 triệu đồng; tỉnh Cà Mau đã và dang triển khai đầu tư các dự án tái định cư cho các hộ ngư dân vùng ven biển.


� Các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng , Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình.


� Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc điều chỉnh cơ cấu nghề nghiệp khai thác hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản, Nguyễn Văn Kháng, 2011.
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